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PHỤ LỤC 1 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ HỖ TRỢ VĂN PHÒNG KHOA 
 

 
 

Khoa/Khóa Cán bộ phụ trách Điện thoại Email 

 
Sư phạm T. Anh: 

QH2015 

Nguyễn Kim Anh 0904848165 nguyenkimanh165@gmail.com 

 

Sư phạm T. Anh: 

QH2016 

Nguyễn Mai Phương 0988238588 maiphuong8171@gmail.com 

 

Sư phạm T. Anh: 

QH2017 

Nguyễn Thanh An  0904685537 ankhoa0318@gmail.com 

 

 

Sư phạm T. Anh: 

QH2018 

Nguyễn Thu Trang  0914853878 ntttrang22@gmail.com 

 

NN&VH Nga Vũ Thị Thanh Hà 0243-7549561 

0906074962 

hatit1967@gmail.com; 

vpkhoanga@gmail.com 

 

NN&VH Pháp Phạm Trường Xuân 0246-6807759 naux232@yahoo.com 

 

NN&VH Trung Quốc Nguyễn Thị Bích Huệ 0243-7549562 

0387085199 

nguyenbichhue81@gmail.com 

 

NN&VH Đức Phùng Thị Hương 0243-7549558 

0904995993 

vpkptay@gmail.com 

 

NN&VH Nhật Bản 

 

Nguyễn Hương Giang 0914855995 nguyenhuonggiang77@gmail.com 

 

 

NN&VH Nhật Bản 

 

Nguyễn Thu Hồng 0979760468 nguyenhongknb@gmail.com 

 

 

NN&VH Hàn Quốc Nguyền Thùy Dung 

 

 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

 

0246-6805041 

0972793333 

 

0985936695 

ntdung1585@gmail.com 

 

 

thanhhuong.ulisvnu@gmail.com 

Bộ môn NN&VH Ả Rập Vương Thị Thu 0972816538 vpkarap.ulis@gmail.com 
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